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1. Đăng nhập  

Để truy cập vào website Hệ thống dạy học trực tuyến (E-Learning), người dùng cần 

 lưu ý: 

- Nếu sử dụng laptop, máy tính bàn: cần sử dụng trình duyệt web Google Chrome; 

- Nếu sử dụng smartphone, máy tính bảng có hệ điều hành android: cần sử dụng trình 

duyệt web Google Chrome phiên bản từ 55 trở lên; 

- Nếu sử dụng smartphone, máy tính bảng có hệ điều hành iOS thì cần nâng cấp phiên bản 

iOS từ 12.5 trở lên. 

Truy cập vào website http://hoctructuyen.dthu.edu.vn/ 

Bước 1: Nhập Mã số công chức và mật khẩu   

Bước 2: Click “Đăng nhập” 

http://hoctructuyen.dthu.edu.vn/
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2. Đăng xuất  
Bước 1: Click vào tên người dùng (hoặc Click vào mũi tên -User menu) ở góc trên, bên 

phải).  
Bước 2: chọn “Thoát”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đổi mật khẩu 

Giảng viên có thể thay đổi mật khẩu bằng cách: 

-  Click vào User menu (thực đơn người dùng)/ Preferences (Tùy chọn) /Change 

password (Đổi mật khẩu)  
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Lưu ý: mật khẩu đổi phải đúng quy cách, mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, ít nhất 1 con 

số, ít nhất 1 ký tự viết thường, ít nhất 1 ký tự viết hoa. 

4. Chuyển đổi ngôn ngữ website 

Giảng viên có thể chuyển đổi ngôn ngữ của website, cách làm như sau 

 

5. Cập nhật hồ sơ cá nhân 

Để cập nhật thông tin cá nhân người dùng click vào User menu (thực đơn người dùng, chọn 

Profile (hồ sơ cá nhân), chọn Edit profile (Sửa hồ sơ cá nhân) 
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Cập nhật thông tin chung: Người dùng có thể cập nhật lại một số thông tin như 

tỉnh/tp, ảnh người dùng, ngày tháng năm sinh, giới tính,… . 

 

Ảnh người dùng: có thể tải file ảnh của cá nhân lên profile làm ảnh đại diện. Ảnh muốn 

tải lên cần được định dạng đuôi JPG hoặc PNG, tên file ảnh được đặt theo quy cách không gỏ 

dấu tiếng Việt. Kích thước hình ảnh phải nhỏ hơn kích thước tối đa được phép tải lên. 
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Cách tải hình ảnh như sau: Tại mục Ảnh người dùng (User picture)   Ảnh mới (new 

picture) click vào add file         chọn nút chọn tệp và chỉ ra đường dẫn trên máy tính cho hình 

ảnh bạn muốn đưa lên. Click nút Đăng tải tệp này (Upload this file). Sau cùng là nhấn Cập nhật 

hồ sơ (Update profile). 
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6. Chỉnh sửa các cài đặt khóa học  

Quyền thêm khóa học mới được thực hiện bởi Admin hệ thống. Sau khi Admin đã tạo 

khóa học theo đề nghị, kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt, giảng viên đăng nhập hệ thống sẽ 

thấy được khoá học mới và vai trò của mình là giảng viên trong khoá học.  

Để chỉnh sửa khóa học (nếu cần) thực hiện các bước sau: 

 Bước 1: Chọn khóa học  
 

 
Bước 2: Chọn “ Chỉnh sửa các cài đặt” 
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 Bước 3: Điền các thông tin cần thiết (nếu muốn thay đổi) 

Lưu ý:  

- Mục tên đầy đủ, tên rút gọn của khóa học,mục, mục mã số ID khóa học giảng viên 

không được thay đổi. (hình bên dưới) 

- Giảng viên có thể tuỳ chình phần Tóm tắt về khoá học, các tập tin tổng quan khoá học. 

- Tùy chọn “Tệp tin đăng tải”- nên chọn giới hạn 40MB. 

Bước 4: Lưu lại 

7. Cài đặt phương thức ghi danh 

 Bước 1: Giáo viên vào khóa học, chọn khu vực quản trị 

 Bước 2: Giáo viên click chọn mục Thành viên, chọn phương thức ghi danh. 

 Giáo viên có thể cài đặt phương thức ghi danh theo những phương thức sau: 

 Kích hoạt “Tự ghi danh (Sinh viên tự ghi danh)” bằng cách Click vào icon để kích 

hoạt mở 
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- Sau đó click vào icon  để thiết lập mật khẩu và thời hạn cho phép ghi danh (nếu 

cần), giới hạn số lượng người ghi danh… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Click vào nút                                                      để lưu lại .    

 

 

 

 Chức năng Manual enrolment (Người quản trị hệ thống, giáo viên, cán bộ kỹ thuật sẽ 

ghi danh cho sinh viên vào khoá học trực tuyến). 

Cách làm như sau: 

Bước 1: Vào khóa học 

Bước 2: Chọn danh sách thành viên 

 

Bước 3: Chọn chức năng  

 

Bước 4: Trong cửa số tùy biến, gỏ tên sinh viên cần ghi danh vào ô tìm kiếm, chọn tên, 

click Enrol users. 

 

 

 

 

 

Tạo mật khẩu 

khi ghi danh 

Xác định thời 

hạn ghi danh 
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Ví dụ: gõ tên là demo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

8. Rút tên sinh viên khỏi khóa học  

 Để rút tên sinh viên ra khỏi khóa học, giáo viên chọn khóa học, chọn thành viên, chọn 

tên sinh viên cần rút click vào nút        . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:  

Hệ thống có chức năng cung cấp quyền cho sinh viên tự rút tên ra khỏi khóa học. Tuy 

nhiên để khóa học được ổn định trong suốt thời gian đào tạo, quyền rút tên ra khỏi khóa học 

của sinh viên cần được khóa (sau khi khoá học đã ổn định, giáo viên nên thiết lập chức năng 

này). Để thực hiện, giáo viên làm như sau: 

Bước 1: Giáo viên chọn khóa học  
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Bước 2: Quản trị khóa học → Các quyền  

Bước 3: Chọn Học viên 

Bước 4: Tùy chọn “ Ngăn chặn “ ở Unenrol self from the course 

 

 Bước 5: Click nút 

 

9. Xóa khóa học 

Quyền xóa khóa học chỉ được thực hiện bởi Admin hệ thống. Giáo viên có thể thực hiện 

việc xóa các hoạt động trên khóa học (xem hướng dẫn mục các thao tác trên khoá học). 

10. Tìm kiếm khoá học 

Để tìm kiếm 1 khoá học nào đó trên hệ thống, người dùng làm như sau: 

Bước 1: Xác định mã khoá học (hoặc tên khoá học) cần tìm 

Bước 2: Click vào cửa sổ tìm kiếm, gỏ mã khoá học (tên khoá học) vào, click tìm. 
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11. Các thao tác trên khóa học 

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa bằng cách click vào nút Bảng điều khiển hành động, chọn 

bật chế độ chỉnh sửa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bước 2: Chọn thao tác 

 

 Thêm chủ đề mới: chọn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sau khi click nút Add topics, chủ đề sẽ được tạo. 

 

Nhập số lượng 

chủ đề cần thêm 
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 Tùy chỉnh chủ đề, ẩn/ xóa chủ đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sửa tên chủ đề, di chuyển chủ đề, ẩn/ xóa/ sao chép hoạt động tài nguyên trong chủ 

đề 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di 
chuyển 

Đổi 
tên 

Ẩn hoạt động  
chuyển 



 

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống trực tuyến E-learning Trường Đại học Đồng Tháp   Trang 15 of 93 
 

 

Bước 3: Tắt chế độ chỉnh sửa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Thêm tập tin (File) 

Tập tin được tải lên hệ thống cần được đặt tên theo quy cách không gỏ dấu tiếng Việt. 

Đối với các file tập tin có dung lượng lớn, giảng viên nên upload lên Dirve, sau đó chia sẽ và 

sử dụng link chia sẽ để upload lên khoá học bởi giới hạn của mỗi khoá học là 40MB. 

Bước 1:  Bật chế độ chỉnh sửa → Click “Thêm hoạt động tài nguyên”.  

Bước 2: Chọn File → Click “Thêm” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bước 3: Điền tên, tải lên tập tin, và tùy chỉnh một số thông số nếu cần 
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- Tải lên Tập tin 

  
 

  Tạo thư mục 
 
 
 

 

        Thêm tập tin 
 
 
 
 
 
 
 

  Kéo thả tập tin vào đây 

 

- Tùy chỉnh giao diện trong phần “Hiển thị” và “Thiết lập mô-đun chung” 

- Giới hạn truy cập ( nếu cần)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bước 4: Lưu lại. 

13. Thêm thư mục (Folder) 

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa → Click “Thêm hoạt động tài nguyên” 
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Bước 2: Chọn Folder → Click “Thêm” 

Bước 3: 

- Điền tên, mô tả thư mục này 

- Tạo nội dung cho thư mục 

   
    Tạo thư mục con 

 
 
 

 

Tải lên tập tin 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Kéo thả tập tin vào đây 

 

Bước 4: Lưu lại 

 

14. Tạo liên kết website (URL) 

 Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa → Click “Thêm hoạt động tài nguyên” 

 Bước 2: Chọn URL, click nút thêm 
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Bước 3: Đặt tên trang web, Nhập đường link của trang web cần liên kết đến 

Bước 4: Tùy chỉnh thuộc tính Display: Automatic (Tự động), Open (Mở), Embed (Lồng 

ghép), In pod-up (cửa sổ đổ xuống) 

 

 

 

 

 

Bước 5: Lưu và trở về khóa học. 

Lưu ý: Nếu người dùng có tài liệu giảng dạy dạng file video thì nên up video lên trang 

youtube.com (trong tài khoản cá nhân) sau đó lấy đường link để nhúng.  

15. Tạo Nhóm 

Bước 1: Tạo Group choice  

- Bật chế độ chỉnh sửa → Click “Thêm hoạt động tài nguyên” 

- Chọn Group choice, Click Thêm 
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Bước 2: Cài đặt group choice 

- Điền tên group choice và mô tả 

- Thiết lập số lượng thành viên/ nhóm, ngày bắt đầu/kết thúc đăng ký 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượng thành viên/nhóm 
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- Thiết lập hoàn thành hoạt động  

Bước 3: Lưu và trở về khóa học. 

- Phía sinh viên, khi vào group choice “Đăng ký nhóm” sẽ thấy 2 nhóm “Nhóm 1” và 

“Nhóm 2” 
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- Sau khi sinh viên click đăng ký, quý thầy cô phải duyệt yêu cầu đăng ký của sinh 

viên. Quý thầy cô mở Grouptool, chọn tab “Những người tham gia”.  

- Click “Đăng ký trong nhóm moodle” 

- Hoàn tất:  

16. Tạo bài tập (Assignment) 

 

Bước 1: Thêm Assignment 

  
- Bật chế độ chỉnh sửa → Thêm hoạt động tài nguyên → Chọn Assignment,  

click “Thêm”.  
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Bước 2: Tuỳ chỉnh các thông tin chung như tên bài tập, mô tả, upload file, thời gian cho 

phép bắt đầu nộp bài, hạn chót nộp bài, thời gian khoá hệ thống không cho nộp bài, thời 

gian xem điểm… .  
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Bước 3: Tuỳ chỉnh tuỳ chọn Feedback types, giảng viên cần tuỳ chỉnh cho phép Feedback 

comments và Feedback files, thì học viên mới nộp bài được. 

Bước 4: Tuỳ chỉnh Điểm số 
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Bước 5: Tuỳ chỉnh Cài đặt nhóm, nhóm nào được phép xem nội dung bài tập này (nếu 

cần) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 6: Tuỳ chỉnh Hoàn thành hoạt động 

 

 

Các mục cài đặt còn lại, quý thầy cô có thể để mặc định hoặc tùy chỉnh nếu thấy cần 

thiết. 

Bước 7: Lưu lại. 
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17. Thao tác chấm điểm (đối với công cụ Assignment) 

Khi học viên đã nộp bài trên hệ thống, giảng viên có thể xem bài nộp của học viên và chấm 

điểm như sau:  

- Xem bài nộp: Giảng viên click vào  

 

- Giao diện của cửa số nộp bài như sau: 

 

- Để xem chi tiết bài nộp, giảng viên click vào nút View all submissions, khi đó giảng 

viên sẽ nhìn thấy bài nộp của từng học viên, và có thể tiến hành chấm bài. 
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- Chấm điểm: để chấm điểm giảng viên có thể click vào file bài nộp của từng học viên 

để xem nội dung bài làm, sau đó chấm điểm, nhập lời phê… . 

Hoặc giảng viên có thể tải từng file bài làm về xem và nhập điểm trực tiếp tại của sổ chấm bài. 
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Ngoài ra giảng viên có thể tải tất cả file bài nộp của học viên tham gia trên khoá học về 

máy tính bằng cách: Click vào mục Grading action, chọn Download all submissions. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

18. Tạo lớp trực tuyến (công cụ BigBlueButtonBN) 

Để tạo lớp trực tuyến, cách thực hiện như sau: 

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa → Thêm hoạt động tài nguyên → chọn 

BigBlueButtonBN, Click nút “Thêm”. 



 

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống trực tuyến E-learning Trường Đại học Đồng Tháp   Trang 28 of 93 
 

Bước 2: Thiết lập một số tuỳ chỉnh chung như  đặt tên, lời chào, chọn tập tin trình chiếu, 

thiết lập quyền (participants), lên lịch cho phiên họp (Schedule for session),… . 

 

 

 



 

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống trực tuyến E-learning Trường Đại học Đồng Tháp   Trang 29 of 93 
 

Lưu ý: việc cài đặt lên lịch cho phiên họp (Schedule for session) cần xác định đúng thời 

gian dạy và thời gian kết thúc tránh lãnh phí tài nguyên server. 

Ví dụ: Lịch dạy vào ngày 29/5/ 2021 thì chọn Join open là ngày 29/5/2021; và ngày dạy 

cuối cùng là ngày 31/5/2021 thì chọn Jion Closed là ngày 31/5/2021. 

 

Bước 3: Click nút “Lưu và trở về khoá học”  

 

 

Lúc này bên khoá học trực tuyến sẽ có hoạt động lớp trực tuyến như sau: 

 

 

 

Khi click vào                                              để giảng dạy, giảng viên cần nghiên cứu tài liệu   

 

hướng dẫn sử dụng Video conferencing.                                                                                       

19. Tạo Phòng chát  trực tuyến (công cụ Chat) 
 

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa → Thêm hoạt động tài nguyên → Phòng chát trực 

tuyến (Chat) 
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Bước 2: Đặt tên, mô tả cho phòng họp 

Bước 3: Chọn thời gian cho phiên họp, chọn nhóm/tổ nếu cần thết. 

Bước 4: Lưu và trở về khóa học 

Bước 5: Vào phòng họp 

- Click vào Phòng họp trực tuyến để tham gia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Click vào dòng “ Nhấn vào đây để tham gia” 
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- Đây là giao diện phòng Chát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

20. Tạo hoạt động điểm danh 
 

Giáo viên có thể tạo hoạt động điểm danh buổi học như sau: 

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa → Thêm hoạt động tài nguyên → chọn Choise (câu hỏi 

thăm dò) 

 

 

Danh sách người 
tham gia phòng họp 

Gửi nội dung 
trao đổi 

Nhập nội dung 
trao đổi 

Chọn giao diện 

Cửa sổ quản lý nội dung 
cuộc họp và trạng thái 

hoạt động 
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Bước 2: Chỉnh sửa các cài đặt chung 
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Các tuỳ chọn còn lại, giảng viên có thể nghiên cứu và tuỳ chỉnh nếu cần. 

 

Bước 3: Click nút  Lưu và trở về khoá học. 

21. Tập tin cá nhân 

Giáo viên  có thể tải lên các tập tin ở mục “Ttập tin riêng tư”. Các tập tin này chỉ có cá 

nhân người tải lên xem được. 

Bước 1: Click vào Thư mục người dùng (User menu), chọn “Nhà của tôi”, chọn “Quản 

lý tập tin riêng tư”.  
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Bước 2: Tải lên tập tin 

  
 

Tạo thư mục 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bước 3: Lưu lại. 
 

22. Tạo diễn đàn thảo luận 

Bước 1: Tạo diễn đàn: 

-  Bật chế độ chỉnh sửa → Thêm hoạt động tài nguyên → chọn Diễn đàn  

 

 

 

- Nhập tên diễn đàn, chọn kiểu diễn đàn cho phù hợp với mục đích sử dụng. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

- Điều chỉnh các tùy chọn. 

- Lưu và trở về khóa học 

Bước 2: Thêm chủ đề mới (tạo câu hỏi) lên diễn đàn 

- Click vào diễn đàn thảo luận  
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Click “Thêm một chủ đề mới” 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nhập Tiêu đề, nội dung bài viết, tải lên các tập tin đính kèm 
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-  Click “Gửi bài viết lên diễn đàn”. 

Bước 3: Xem/Tham gia thảo luận trên diễn đàn 

- Click vào tên chủ đề muốn xem hoặc thảo luận. 

Xem và thảo luận bằng cách click vào nút “ Phúc đáp”.   

 

Sau đó cửa sổ soạn thảo xuất hiện: Nhập tiêu đề, nội dung phúc đáp, tạo link, up file,….. 

cuối cùng click vào nút Gửi bài viết lên diễn đàn. 
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Minh hoạ: chọn 1 chủ đề do học viên tạo trên diễn đàn,và giảng viên phúc đáp. 

23.  Hướng dẫn upload bài giảng dạng Webpage 
 

Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa  
Bước 2: Click “Thêm hoạt động hoặc tài nguyên”  
Bước 3: Chọn Thêm File (tập tin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bước 4: Điền tên và upload file zip  
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Bước 5: Giải nén 
 

-  Click file zip vừa upload. 
 

- Chọn “Giải nén”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bước 6: Sau khi giải nén, tìm và click vào file index 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kế tiếp, chọn “Đặt tập tin chính” 
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 Bước 7: Ở phần Giao diện, chọn “Mở pop-up”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bước 8: Lưu và trở về khóa học 
 

Bước  9: Tắt chế độ chỉnh sửa. 

24. Hướng dẫn upload bài giảng chuẩn SCROM 

Bước 1: Tạo bài giảng theo chuẩn SCORM (iSpring Suite, Adobe Prensenter…) 

Bước 2: Upload bài giảng lên khoá học 

- Vào khoá học chọn Turn editing on 
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- Chọn thêm tài nguyên cho khoá học 

 

- Chọn SCORM package 
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Hướng dẫn sử dụng hệ thống trực tuyến E-learning Trường Đại học Đồng Tháp   Trang 42 of 93 
 

- Bài giảng sau khi được đưa vào khoá học 

 

- Click vào bài giảng để xem 

 

- Kết quả  
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25. Tạo đề thi/bài kiểm tra  

 Giảng viên có thể tạo đề thi/ bài kiểm tra với một tập hợp các câu hỏi và thiết lập các quy 

tắc cho việc làm bài. Cách làm như sau: 

Bước 1: Vào khóa học, bật chế độ chỉnh sửa 

Bước 2: Chọn Thêm hoạt động/ tài nguyên 

Bước 3: Chọn Quiz (đề thi) → add (Thêm) 

 

Bước 4:  Nhập tiêu đề và mô tả 

 Bước 5: Tùy chỉnh các tùy chọn cho phù hợp như: 

Thời gian bắt đầu làm bài, thời gian làm bài, điểm, điểm, số lần cho phép làm lại,…  
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-  Số câu hỏi hiển thị mỗi trang 

 

-  Yêu cầu mật khẩu truy cập: Giáo viên có thể thiết lập mật khẩu cho bài kiểm tra và 

viên sinh cần phải nhập mật khẩu trước khi có thể làm kiểm tra. Chức năng này cũng giúp 

cho giáo viên biết được ai đã làm bài và làm khi nào. 

- Tùy chỉnh phản hồi chung, thiết lập mô đun chung, giới hạn truy cập, hoàn thành hoạt 

động,… theo nhu cầu sử dụng. 

Bước 6: Lưu và trở về khóa học. 

26. Tạo câu hỏi cho bài kiểm tra/ đề thi 

Giáo viên có thể tạo câu hỏi cho bài kiểm tra trên trang Editing quiz (Chỉnh sửa Bài kiểm 

tra). Ở đây, giáo viên cũng có thể tạo các hạng mục câu hỏi và đưa chúng vào thân bài kiểm 

tra. Cách làm như sau: 

 Bước 1: Chọn đề thi, chỉnh sửa đề thi, add. 

Trong cửa sổ Add, có 3 lựa chọn: A new question, From question bank, a random 

question. Do bài kiểm tra mới vừa được tạo nên chưa có hệ thống câu hỏi (đề rỗng), nên giáo 

viên sử dụng A new question để tạo câu hỏi. 

Bước 2: Chọn a new question 

Cửa số chọn loại câu hỏi được mở ra, giáo viên có thể chọn các dạng câu hỏi như sau:  
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 Multiple choice (Nhiều lựa chọn): Câu hỏi nhiều lựa chọn là loại câu hỏi rất phổ biến 

trong các kỳ thi được biết đến với tên gọi thi trắc nghiệm. Đây là dạng câu hỏi mà sinh viên 

phải chọn một hay nhiều đáp án trong số các đáp án đã cho. Nếu câu hỏi có một đáp án đúng 

thì điểm của đáp án đó là điểm tối đa, nếu có nhiều đáp ứng cho câu hỏi đó thì điểm tối đa sẽ 

được chia đều cho các đáp án đúng. 

 True/False (Đúng/Sai): Đây là kiểu câu hỏi đa chọn lựa đơn giản với chỉ 2 câu trả lời. 

 Matching (So khớp): Đây là kiểu câu hỏi nối 2 cột. 

 Short answer (Câu trả lời ngắn): Học viên trả lời câu hỏi này bằng cách gõ một từ hoặc 

một cụm từ. Giáo viên cần cung cấp một danh sách những câu trả lời được chấp nhận. 

 Numerical (Số): Đây là kiểu câu hỏi short-answer với câu trả lời là giá trị số thay vì 

từ hay cụm từ. 

 Essay (Tự luận): Đây là kiểu câu hỏi yêu cầu một hoặc hai đoạn văn bản. Học viên 

không được cho điểm cho đến khi giáo viên xem và chấm điểm. 

 Caculated (Tính toán): Kiểu câu hỏi này là một biểu thức toán học trong đó có một 

vùng chứa những giá trị, những giá trị này được lấy một cách ngẫu nhiên từ một tập hợp cơ sở 

dữ liệu khi học viên làm Bài kiểm tra. 

 Ran-dom short-answer matching (So khớp ngẫu nhiên): Một dạng con của bài tập nối 

được tạo ra một cách ngẫu nhiên từ những câu hỏi short-answer trong hạng mục. 
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 Description (Mô tả): Chọn lựa này cho phép thêm vào đoạn văn bảng trong Bài kiểm 

tra. Đây không phải là một kiểu câu hỏi, nó được dùng để đưa ra các chỉ dẫn giữa Bài kiểm tra. 

 Embedded answers (Cloze) ( Câu hỏi tổng hợp): Đây là kiểu câu hỏi bao gồm nhiều 

loại câu hỏi khác nhau như multiple choice (đa chọn lựa), short answers (câu trả lời ngắn) và 

numerical (câu hỏi số). 

 ... . 
 

Bước 3: Đưa nội dung của loại câu hỏi đã chọn ở Bước 2. 
 

Bước 4: Chọn Save changes. 

Mỗi loại câu hỏi đều có mẫu và các tùy chọn riêng. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về từng 

tùy chọn cho mỗi loại câu hỏi để có những thiết lập chính xác. 

27. Multiple choice (Nhiều lựa chọn) 

Smart Elearning cung cấp rất nhiều tùy chọn cho phép giáo viên có thể linh hoạt khi tạo 

ra kiểu câu hỏi rất phổ biến này. Giáo viên có thể tạo ra những câu hỏi hoặc là một hoặc là 

nhiều câu trả lời, hiển thị hình ảnh trong câu hỏi, và đưa ra điểm số tương ứng cho từng câu trả 

lời. 

Các bước tạo ra kiểu câu hỏi đa chọn lựa: 

 B1: Chọn Multiple choice (Nhiều lựa chọn)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B2: Trên trang Editing a Multiple Choice question (Chỉnh sửa một câu hỏi đa chọn 

lựa), đặt tên cho câu hỏi. Giáo viên nên đặt tên theo dạng “Câu hỏi 1”, “Câu hỏi 2”,… để dễ 

dàng trong việc theo dõi câu hỏi sau này.  

Nhiều đáp án 

Một đáp án 
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 B3: Nhập vào nội dung câu hỏi. Nếu sử dụng trình soạn thảo HTML, giáo viên có thể 

định dạng câu hỏi giống như thực hiện soạn thảo văn bản trong những phần trước. 

 B4: Thiết lập đáp án, điểm  

 B5: Nếu có ý định đặt Bài kiểm tra trong chế độ Adaptive, thiết lập Penalty factor (hệ 

số phạt) cho mỗi câu trả lời sai. Penalty factor hoặc là 0 hoặc là 1. Penalty factor là 1 nghĩa là 

sinh viên phải chọn câu trả lời đúng trong lần trả lời đầu tiên. Penalty factor là 0 nghĩa là sinh 

viên có thể trả lời nhiều lần và vẫn có thể nhận được điểm tối đa. 

 B6: Nếu muốn, giáo viên có thể thêm vào một phản hồi chung, phản hồi này sẽ xuất 

hiện sau khi sinh viên làm một câu hỏi mà không quan tâm đến việc họ chọn câu trả lời nào. 

Phản hồi chung chỉ hiển thị nếu tùy chọn cho phép học viên xem lại Bài kiểm tra được thiết 

lập. 

 B7: Thiết lập để sinh viên có thể chọn chỉ một câu trả lời hay nhiều câu trả lời. 

 B8: Thiết lập các câu trả lời có thay đổi thứ tự hay không. 

 B9: Nhập câu trả lời đầu tiên trong vùng trả lời Choice 1 (Chọn lựa 1) 

 B10: Chọn phần trăm điểm cho mỗi câu trả lời. Đây là phần trăm trên tổng điểm của 

câu hỏi, việc này đồng nghĩa với việc đưa ra giá trị của một câu trả lời. Giáo viên có thể chọn 

phần trăm này hoặc âm hoặc dương. Ví dụ, một câu hỏi 10 điểm với 2 câu trả lời đúng, chọn 1 

câu trả lời đúng sẽ được 50%, tức là 5 điểm, chọn 1 câu trả lời sai sẽ bị trừ 25%, tức là 2.5 

điểm. 

 B11: Nếu muốn, giáo viên có thể thêm phản hồi cho mỗi câu trả lời. Phản hồi này sẽ 

được hiển thị chỉ khi tùy chọn cho phép học viên xem lại Bài kiểm tra được thiết lập. 
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Lưu ý: Có thể giáo viên sẽ phải làm việc nhiều hơn, nhưng việc cho học viên biết được 

tại sao mỗi câu hỏi đúng hay sai là rất tốt. Nếu học viên nắm được lý do, họ sẽ xem lại suy nghĩ 

và hiểu được nội dung mà câu hỏi hướng tới. 

 B12: Nhập vào tất cả các câu trả lời khác. Những vùng trả lời không được nhập sẽ 

được bỏ qua. 

 B13: Nếu muốn, giáo viên có thể thêm một phản hồi chung cho bất kỳ câu trả lời 

đúng/đúng một phần/sai. 

 B14: Chọn Save changes để thêm câu hỏi vào hạng mục. 
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 Lưu ý: Phần Danh mục đề thi (Category) giáo viên nên thiết lập theo từng chương, mức 

độ nhận thức (biết, hiểu, vận dụng) như hình sau: 

28. True/Faile (câu hỏi đúng/sai) 

 Đây là dạng câu hỏi đơn giản chỉ có hai đáp án đúng/sai. Để tạo câu hỏi dạng này, giáo 

viên lựa chọn dạng “Đúng/sai”khi tạo câu hỏi. Sau đó thầy cô nhập thông tin câu hỏi cũng như 

phương án đúng như hình sau: 
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Giáo viên có thể thiết lập tùy chọn phạt nhiều lần thử nếu cần, sau đó lưu lại. Kết quả 

hiển thị khi chạy như sau: 

29. Câu hỏi với câu trả lời ngắn (Short answer questions) 

“Câu hỏi với câu trả lời ngắn” yêu cầu sinh viên nhập câu trả lời cho một câu hỏi. Câu 

trả lời có thể là một từ hoặc cụm từ, và nó phải khớp với một trong những câu trả lời chấp nhận 

được mà giáo viên đã soạn. Tốt nhất là giáo viên nên chọn những câu trả lời thật ngắn để tránh 

những sai sót khi học viên nhập cụm từ dài, vì những cụm từ có thể đúng về mặt ý nghĩa nhưng 

không khớp với những câu trả lời mà giáo viên đưa ra đều được cho là sai. 

Các bước tạo Câu hỏi với câu trả lời ngắn: 

 B1: từ Create new question ,Chọn Short answer (Câu trả lời ngắn). 

 B2: Đặt tên cho câu hỏi. 

 B3: Nhập nội dung câu hỏi. Nếu muốn học viên điền vào chỗ trống, sử dụng đường 

gạch dưới để chỉ ra chỗ trồng cần điền. 

 B4: Chọn hình ảnh hiển thị nếu cần (xem Bước 4 trong phần trước). 

 B5: Thêm phản hồi chung nếu muốn. 

 B6: Thiết lập thuộc tính Case sensitivity (Phân biệt dạng chữ). Nếu chọn No, case is 

unimportant (Không phân biệt dạng chữ) thì câu trả lời không phân biệt chữ hoa hay chữ thường 

đều đúng. Nếu chọn Yes, case must match (Phân biệt dạng chữ) thì câu trả lời phải chính xác 

với đáp án mới được chấp nhận. 

 B7: Nhập vào những câu trả lời được chấp nhận. Đưa ra tỉ lệ phần trăm trên tổng điểm 

của câu hỏi cho mỗi câu trả lời, nếu cần. Giáo viên có thể đưa ra những lỗi chính tả thường gặp 

cho tùy chọn này. 

 B8: Thêm phản hồi cho mỗi cầu trả lời được chấp nhận. 
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Lưu ý: Giáo viên có thể đưa ra phản hồi chung cho tất cả những câu trả lời sai bằng cách 

sử dụng một dấu sao (*) như một câu trả lời với điểm số là không (0). 

 B9: Chọn Save changes để thêm câu hỏi vào hạng mục. 

 

  



 

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống trực tuyến E-learning Trường Đại học Đồng Tháp   Trang 53 of 93 
 

 

 



 

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống trực tuyến E-learning Trường Đại học Đồng Tháp   Trang 54 of 93 
 

 

Sau khi click Nộp và hoàn thành, kết quả như sau: 

30. Câu hỏi so khớp (Matching questions) 

Kiểu câu hỏi này yêu cầu sinh viên nối những mục câu hỏi với những câu trả lời khác 

nhau. Kiểu câu hỏi này rất hữu ích trong việc kiểm tra mức độ hiểu biết của học viên về từ 

vựng cũng như khả năng nhận biết và kết hợp ví dụ với khái niệm.  

Các bước tạo câu hỏi so khớp: 

 B1: Chọn Matching (Câu hỏi so khớp) từ menu Create new question. 

 B2: Đặt tên cho câu hỏi. 

 B3: Nhập nội dung câu hỏi, cho học viên biết họ sẽ so khớp những gì. 

 B4: Chọn hình ảnh hiển thị (xem Bước 4 trong phần Câu hỏi đa chọn lựa). 

 B5: Nhập vào phản hồi chung, nếu cần. 

 B6: Với mục đầu tiên, nhập vào câu hỏi và câu trả lời tương ứng. 

 B7: Nhập vào ít nhất 3 cặp “câu hỏi – trả lời” như vậy. Giáo viên có thể nhập tối 
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đa 10 cặp “câu hỏi – trả lời” và đưa ra những câu trả lời sai vào bằng cách đưa vào một câu 

trả lời với một câu hỏi trống. 

 B8: Chọn Save changes để thêm câu hỏi vào hạng mục. 

Smart Elearning sẽ hiển thị câu hỏi kiểu này trong 2 cột. Cột thứ nhất sẽ chứa những câu 

hỏi. Cột thứ hai hiển thị một drop-down menu cho mỗi câu hỏi trong đó chứa tất cả những câu 

trả lời mà giáo viên đã nhập vào để học viên chọn lựa. 

Lưu ý: Cặp “câu hỏi-trả lời” chỉ là một hình thức để diễn đạt. Câu hỏi so khớp có thể yêu 

cầu ghép nối giữa khái niệm và diễn giải. Trong trường hợp đó, giáo viên nên nhập phần dài 

hơn, như phần diễn giải, vào phần câu hỏi, tức là sẽ xuất hiện ở cột bên trái. Còn phần ngắn 

hơn, như phần khái niệm, vào phần trả lời, tức là sẽ xuất hiện trong các drop-down menu. Thực 

hiện như vậy sẽ giúp học viên dễ đọc hơn. 

Câu hỏi có dạng như sau: 
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31.  Câu hỏi số (Numerical questions) 

Kiểu câu hỏi này gần giống với kiểu câu hỏi với câu trả lời ngắn. Giáo viên có thể tạo  

một câu hỏi là một biểu thức, và sinh viên nhập vào câu trả lời là số. Sinh viên sẽ có điểm cho 

những câu trả lời nằm trong dải đáp án mà giáo viên đã soạn. 

Các bước tạo câu hỏi số: 

 Bước 1: Create new question  (Tạo câu hỏi mới), Chọn Numerical (Câu hỏi số) 

 Bước 2: Đặt tên cho câu hỏi. 

 Bước 3: Nhập vào biểu thức hoặc câu hỏi số. Smart Elearning có cặp bộ lọc văn bản, 

là Algebra và TeX, cho phép giáo viên có thể nhập chính xác các biểu thức toán học. Giáo viên 

có thể yêu cầu người quản trị hệ thống bật những bộ lọc này. 

 Bước 4:  Chọn hình ảnh hiển thị nếu muốn 

 Bước 5:  Thêm phản hồi chung nếu muốn 

 Bước 6: Nhập vào câu trả lời đúng và điểm số. Giáo viên có thể chọn để thêm một số 

lượng các câu trả lời đúng với những mức độ chính xác khác nhau và mức điểm tương ứng. 

 Bước 7: Thiết lập Accepted error (Sai số chấp nhận). Ví dụ: nếu câu trả lời đúng là 5, 

nhưng giáo viên vẫn có thể chấp nhận những câu trả lời là 4 hoặc 6,  thì thiết lập Accepted error 

là 1. 

 

 Bước 8: Nhập phản hồi cho mỗi câu trả lời được chấp nhận. 
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 Bước 9: Nếu chấp nhận những câu trả lời trong nhiều loại đơn vị thì hãy chỉ ra Unit 

(Đơn vị) và Multiplier (Số nhân) trong vùng Unit 1, Unit 2,… 

 Bước 10: Chọn Save changes để thêm câu hỏi vào hạng mục. 

32. Câu hỏi tự luận (Essay questions) 

Kiểu câu hỏi này cung cấp một vùng để học viên có thể nhập câu trả lời vào để trả lời câu 

hỏi. Kiểu câu hỏi này không được chấm điểm bởi máy tính mà giáo viên phải tự chấm. 

Các bước tạo câu hỏi tự luận:  

 B1: Tạo câu hỏi mới (Create new question), chọn câu hỏi tự luận (Essay). 
 

 B2: Đặt tên cho câu hỏi. 
 

 B3: Nhập nội dung câu hỏi. 
 

 B4: Chọn hình ảnh hiển thị, nếu muốn (xem Bước 4 trong phần Câu hỏi đa chọn 
 

lựa.  

 B5: Thêm phản hồi chung. 
 

 B6: Chọn Save changes để thêm câu hỏi vào hạng mục. 
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33. Câu hỏi Calculated 

 Giao diện câu hỏi có dạng: 

Các bước thực hiện:  

B1: Tạo câu hỏi mới (Create new question), chọn câu hỏi Calculated). 
 

B2: Đặt tên cho câu hỏi. 
 

B3: Nhập nội dung câu hỏi, ghi đúng quy cách {d}-biến chiều dài, {r} – biến chiều 

rộng 

B4: Thiết lập trọng số điểm  

 

 



 

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống trực tuyến E-learning Trường Đại học Đồng Tháp   Trang 59 of 93 
 

B5: Tùy chỉnh Answers 

- Lập công thức toán 

- Thiết lập điểm Grade: 100% 

- Thiết lập sai số cho phép (Tolerance) 

 

 
 

B6: click Save change 

B7: Click next page 

B8: Thiết lâp giá trị nhỏ/ lớn của biến d và r theo ý muốn 
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B9: Cần add ít nhất 1 set data, nếu muốn câu hỏi tự random nhiều biến thì GV chọn add nhiều 

set data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B10: Click nút Save chage để hoàn tất, GV có thể click Preview để xem thử. 

34. Câu hỏi Calculated multichoice 

Giao diện câu hỏi có dạng: 

 



 

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống trực tuyến E-learning Trường Đại học Đồng Tháp   Trang 61 of 93 
 

Các bước thực hiện:  

B1: Tạo câu hỏi mới (Create new question), chọn câu hỏi Calculated multichoice). 

B2: Đặt tên cho câu hỏi. 

B3: Nhập nội dung câu hỏi, ghi đúng quy cách {d}-biến chiều dài, {r} – biến chiều rộng 

B4: Thiết lập trọng số điểm  

 

B5: Tùy chỉnh Answers 

- Lập công thức toán 

- Thiết lập điểm Grade: 100% 

- Thiết lập sai số cho phép (Tolerance) 
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B6: click Save change 

B7: Click next page 

B8: Thiết lâp giá trị nhỏ/ lớn của biến d và r theo ý muốn 
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B9: Cần add ít nhất 1 set data, nếu muốn câu hỏi tự random nhiều biến thì GV chọn add nhiều 

set data. 

B10: Click nút Save chage để hoàn tất, GV có thể click Preview để xem thử. 

 

35. Câu hỏi Drag and Drop into Text 

Giao diện câu hỏi có dạng: 

 

Các bước thực hiện:  

B1: Tạo câu hỏi mới (Create new question), chọn câu hỏi Drag and Drop into Text). 

B2: Đặt tên cho câu hỏi. 
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B3: Nhập nội dung câu hỏi, ghi đúng quy cách [[biến 1]] 

B4: Thiết lập trọng số điểm 

 

B4: Thiết lập tùy chọn Choice: GV thiết lập từ khóa (đáp án đúng) theo biến ghi tại nội dung 

câu hỏi và có thể thêm phương án nhiễu (nếu cần). 

- Tùy chọn Shuffle: có thể xáo trộn phương án 

- Tùy chọn Group (A,B,..) nếu muốn chia nhóm đáp án 

 

B5: Click nút Save change. 
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36. Câu hỏi Drag and drop Markers 
 

Giao diện câu hỏi có dạng: 

 

 

  

 

Các bước thực hiện:  

B1: Tạo câu hỏi mới (Create new question), chọn câu hỏi Drag and Drop Markers). 

B2: Đặt tên cho câu hỏi. 

B3: Nhập nội dung câu hỏi 

B4: Thiết lập trọng số điểm 
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B5: Tại Background image,chèn hình biểu đồ vào  

B6: Tùy chỉnh Markers,ghi từ khóa vào từng markers 
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B6: Tùy chỉnh Drop zones 

GV có thể tùy chỉnh Shape kiểu Circle (tròn), Polygon (đa giác), Rectangle (Hình chữ nhật). 

Riêng tùy chọn Coordinates sẽ tự động nhận định vị tọa độ ( sau khi click save change, GV vào 

edit question lại và kéo từ khóa lên hình (background) đúng vị trí thì Coordinates sẽ tự động 

nhận tọa độ). 

 

B7: Click Save change. 

B8: Vào Edit question để tùy chỉnh lại tọa độ  

 

 

B9: Click Save change để hoàn thành. 
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37. Câu hỏi kéo/ thả vào hình ảnh (Drag and drop onto image) 
 

 

Các bước tạo câu hỏi: 

B1: Tạo câu hỏi mới (Create new question), chọn câu hỏi Darg and drop onto image). 
 

B2: Đặt tên cho câu hỏi. 
 

B3: Nhập nội dung câu hỏi.  

B4: Tại tùy chọn Backgroud image, đưa hình nền lên. 

 

B5: Tùy chọn Draggable items, cụ thể: 
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- Nếu tùy chọn Draggable image (kéo hình lên chữ) thì up hình lên 

-  Nếu tùy chọn Draggable text (kéo chữ lên hình) thì gỏ từ khóa tại ô text 

 

 

 

 

Lưu ý: có bao nhiêu hình thì có bây nhiêu từ khóa được thiết lập tại mục Draggable 

items 
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B6: Tùy chỉnh tùy chọn Drop Zones, chọn lần lược các từ khóa trong Draggable item 

và ghi nội dung từ khóa vào mục Text 

Sau khi chọn và điền đầy đủ các từ khóa (đủ số lượng so với số lượng hình) tại mục 

Drop Zones, người dùng lưu lại để có thể tùy chỉnh thông số của Left và Top. 

 

 

B7: Tùy chỉnh Multiple tries nếu cần. 

B8: Click nút Save change. 

B9: Sau khi lưu, thì người dùng cần kéo các từ khóa về đúng vị trí hình tương ứng để 

hệ thống tự động nhận diện thông số Left và Top 

B10: Bấm nút lưu (Save change) một lần nữa để hoàn thiện. 

38. Câu hỏi Embedded answers (Cloze) question 

Cách thực hiện như sau: 

 B1: Tạo câu hỏi mới (Create new question), chọn câu hỏi Embedded answers (Cloze) 

question. 
 

     B2: Đặt tên cho câu hỏi. 

 B3: Tại cửa sổ Question text, người dùng tiến hành: 

- Chèn nội dung câu hỏi gồm (đoạn văn hoặc file nghe) 

- Thiết kế lần lượt từng câu hỏi của bài text theo dạng: 

Question 1:  When will she 

travel? {1:MULTICHOICE:%0%A#Wrong~=B#OK~C#Wrong~D#Wrong} 

- A. At 2:00 
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- B. At 9:00 

- C. At 10:00 

- D. At 11:00 

B4: Tùy chỉnh Multiple tries nếu cần. 

B5: Click nút Save change. 

Khi sử dụng câu hỏi Embedded answers (Cloze) question, giáo viên có thể tạo ra được 

một số dạng đề theo ý muốn, ví du: 

- Dạng 1 (Embedded answers (Cloze) question): Chèn file nghe .mp3, soạn câu hỏi có 

lồng ghép phần trả lời 
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- Dạng 2 (Doing gap-filling) làm đầy khoản trống 

Cách thiết kế như sau: Tại cửa số Question text, giáo viên soạn nội dung đề thi, phần 

khoản trống và đáp án đúng được thực hiện theo quy cách {1:SA:= đáp án}. 



 

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống trực tuyến E-learning Trường Đại học Đồng Tháp   Trang 73 of 93 
 

 Ví dụ: 

  Easter Island is a small triangle of rock situated in the Pacific Ocean. It’s about 2,000 

miles (6){1:SA:= from}the nearest city. Easter Island is (7){1:SA:= famous} for its 

statues. Hundreds of these huge, stone faces can be (8){1:SA:= found}all over the island. 

Who made them? How (9){1:SA:= did}they move these giant pieces of rock? What 

happened (10){1:SA:= to}the people who lived there? Studies show that 

people (11){1:SA:= first}arrived on the island about 1600 years ago. They had a very 

advanced culture. They made  many objects and they had their (12){1:SA:= own}written 

language. However, the number of people on the island grew and grew (13){1:SA:= 

although} it reached about 10,000 people. Soon there were too   many people and there 

wasn’t (14){1:SA:= enough}food to eat. A terrible war started and (15){1:SA:= many 

}of the statues were broken. When Western explorers discovered the island on Easter Day 

in 1722, the huge rock statues were the only sign that a great society had once lived there. 

39. Câu hỏi Random short answers- matching 

Đây là dạng câu hỏi được tạo ra từ việc lấy ngẩu nhiên các câu hỏi dạng short answers đã 

được tạo trước và nằm trong cùng 1 danh mục câu hỏi (Categogy). 

Các bước thực hiện như sau: Giả sử trong cùng 1 danh mục câu hỏi đã có sẳn 3 câu hỏi 

dạng short answers. 

B1: Tạo câu hỏi mới (Create new question), chọn câu hỏi Random short answers- 

matching. 
 

B2: Đặt tên cho câu hỏi. 
 

B3: Nhập nội dung câu hỏi.  

B4: Thiết lập trọng số điểm 
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 B5: Tùy chọn Number of questions to select (số câu hỏi được chọn), do trong cùng danh 

mục câu hỏi chỉ có 3 câu short answers nên chọn 2, nếu GV thiết kế nhiều câu hỏi short answers 

thì có thể tùy chọn nhiều hơn. 

 

 

B6: Click nút Save change để hoàn thành. 

40. Nhập câu hỏi 

Nếu giáo viên có những câu hỏi từ một ngân hàng câu hỏi hoặc giáo viên không muốn sử 

dụng trực tiếp giao diện web để soạn thảo các câu hỏi, giáo viên có thể nhập chúng từ những 

file văn bản. 

 Smart Elearning hỗ trợ một số định dạng và đưa ra phương pháp để tạo ra những file câu 

hỏi để nhập một cách dễ dàng nếu có một ít kiến thức về PHP. 

Những định dạng mặc định bao gồm: 

 GIFT: Với định dạng này, giáo viên có thể soạn thảo câu hỏi đa chọn lựa, đúng/sai, 

câu trả lời ngắn, so khớp và câu hỏi số. 

 Từ còn thiếu (Missing word): Nếu giáo viên dự định soạn nhiều câu hỏi đa chọn lựa 

cho những từ còn thiếu thì định dạng này là rất thích hợp. 

 Blackboard: Nếu giáo viên định chuyển từ Blackboard sang Smart Elearning thì nên 

xuất khóa học ra file và nhập ngân hàng câu hỏi vào Smart Elearning sử dụng định dạng 

Blackboard. 

 WebCT: Hiện tại, định dạng WebCT chỉ hỗ trợ việc nhập vào những câu hỏi đa chọn 

lựa và câu hỏi với câu trả lời ngắn. 

 Câu hỏi tổng hợp (Cloze): Định dạng Cloze là một câu hỏi đa câu trả lời với những 

câu trả lời được nhúng vào. Có thể sẽ khó khăn trong việc phát triển những câu hỏi dạng này 

nhưng chúng chỉ cung cấp một cách tiếp cận duy nhất. 

 Smart Elearning XML: Định dạng đặc trưng Smart Elearning này nhập những câu hỏi 

đã được xuất ra trước đó trong cùng định dạng. Nó cho phép giáo viên nhập những file hình 

ảnh sử dụng trong các câu hỏi. 

 Hot Potatoes format: Những câu hỏi được  soạn bằng phần mềm Hot Potatoes. 



 

 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống trực tuyến E-learning Trường Đại học Đồng Tháp   Trang 75 of 93 
 

Các bước tạo Nhập câu hỏi: 
 

 B1: Tại khu vực quản trị khóa học, chọn ngân hàng câu hỏi, chọn Nhập (Import ) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 B2: Trong trang Nhập các câu hỏi từ tệp (Import questions from file), chọn một định 

dạng phù hợp để nhập câu hỏi vào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 B3: Tại tùy chọn Chung (), chọn danh mục mặc định sẽ lưu trữ câu hỏi khi được nhập 

vào.  
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 B4: Nhập câu hỏi từ tệp (file), Chọn Choose a file (Chọn một file), sau đó chọn nút 

Import from this file (Nhập dữ liệu). 

Lưu ý:  

 Giáo viên có thể sử dụng nhiều cách để biên soạn file câu hỏi (file nhập). 

- Nếu dùng Word thì phải lưu bằng định dạng là Plain text (*txt) và chọn mã  

UTF-8; 

 

- Nếu dùng Notepad ++ thì tùy chỉnh Encoding là UTF-8. 
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 Phương thức nhập: Đối với câu hỏi trắc nghiệm 

::tên câu hỏi:: Nội dung câu hỏi 

{ 

=Đáp án 

~Đáp án nhiễu 

~ Đáp án nhiễu 

~ Đáp án nhiễu 

} 

41. Xuất câu hỏi (Exporting questions) 

Giáo viên có thể xuất câu hỏi ra một file văn bản. Những định dạng có thể xuất ra là 

GIFT, IMS QTI2.0, Smart Elearning XML, và XHTML. 

Các bước xuất ra các câu hỏi: 

 B1: Tại khu vực quản trị khóa học, chọn ngân hàng câu hỏi, chọn Xuất (Export). 

 B2: Chọn định dạng file.  

 B3: Chọn một hạng mục chứa những câu hỏi mà giáo viên muốn xuất ra. 

 B4: Chọn Export question to file (Xuất các câu hỏi ra file). 

42. Đưa câu hỏi vào Bài kiểm tra/ đề thi 

Sau khi tạo xong các câu hỏi, giáo viên có thể đưa chúng vào Bài kiểm tra/ đề thi. 

Cách làm như sau: 

 B1: Bật chế độ chỉnh sửa 
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 B2: Mở Bài kiểm tra/đề thi, chọn chế độ chỉnh sửa đề thi (Editing quiz), sau đó chọn 

nút Add. 

 

 

 

 

- From question bank (chọn từ ngân hàng câu hỏi): Giáo viên có thể chọn From question 

bank (Từ ngân hàng câu hỏi) để đưa câu hỏi vào bài thi. Sau khi chọn From question bank,  cửa 

sổ Add from the question bank at the end xuất hiện, giáo viên chọn danh mục chứa câu hỏi cho 

phù hợp, sau khi chọn xong, các câu hỏi xuất hiện ở cửa sổ bên dưới. Giáo viên có thể check 

chọn tất cả các câu hỏi để add vào, hoặc chọn từng câu sau đó nhấp nút Add selected question 

to the quiz. 

- A random question: Giáo viên có thể chọn chức năng A random question, trong trường 

hợp giáo viên đã xây dựng Category (Danh mục) với các danh mục câu hỏi theo từng mức độ 

(biết, hiểu, vận dụng). 
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Tại cửa sổ Add a random question at the end, giáo viên chọn Mục (chọn danh mục chứa 

câu hỏi theo các mức), tùy chỉnh số lượng câu hỏi (Number of random question) sẽ lấy ngẫu 

nhiên theo từng Mục. Sau đó nhấp nút Add selected question to the quiz. 
 

 

43. Xuất điểm  

Giáo viên có thể xuất file điểm bài làm của sinh viên, cách làm như sau: 
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- Bước 1 : Bật chế độ chỉnh sửa 

- Bước 2: Tại cửa sổ Điều hướng, chọn Điểm số 

- Bước 3: Chọn Xuất (Export) 

- Bước 4: Tại Các mục điểm, giáo viên check chọn các bài tập cần xuất điểm.  -   
 

- Bước 5: Tùy chỉnh Export format options (Tùy chọn định dạng xuất) cho phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bước 6: Nhấn nút Tải xuống để xuất file điểm. 
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44. Thiết lập trọng số điểm cho các hoạt động kiểm tra đánh giá 

Giáo viên có thể xây dựng 01 hoặc nhiều bài kiểm tra và thiết lập trọng số cho từng bài 

kiểm tra trên Moodle. 

Ví dụ: Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện 2 bài kiểm tra gồm: 01 bài kiểm tra tự luận có 

trọng số là 0.7 và 01 bài trắc nghiệm 15p có trọng số 0.3. Đầu tiên giáo viên sẽ tạo 2 hoạt 

động kiểm tra gồm: 

 

Sau đó giáo viên thiết lập trọng số cho từng hoạt động kiểm tra như sau: Vào Gradebook 

setup, chọn Edit, chọn Edit calculation. 

Lưu ý GV cần thiết lập đồng bộ cùng 1 thang điểm cho 2 hoạt động kiểm tra (điểm 10 hoặc 

100) 

 

 

Tùy chỉnh: 

-Nộp bài kiểm tra tại đây: tạo ID là số 1 
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- Bài kiểm tra 15 phút: tạo ID là số 2 

-  Sau đó click Add ID number 

Trên cửa sổ Calculation, thiết lập phép toán tính trọng số: 

= [[1]]*0.6+[[2]]*0.4 

 

45. Tạo phiếu khảo sát với công cụ Choice (Câu hỏi tham dò) 

Giáo viên có thể sử dụng công cụ Choice để làm khảo sát về một chủ đề nào đó. 

Cách làm như sau: 

- Bước 1: Bật chế độ chỉnh sửa; 

- Bước 2: Thêm tài nguyên/hoạt động, chọn công cụ Choice; 

- Bước 3: Đặt tên, giới thiệu nội dung; 

- Bước 4: Tùy chỉnh các tùy chọn (Options, Hiệu lực, kết quả, giới hạn truy cập, Hoàn 

thành hoạt động,…) cho phù hợp; 

- Bước 5: Lưu và trở về khóa học. 
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Ví dụ: Sử dụng công cụ Choice để thiết kế mẩu điểm danh theo từng buổi học 

Sau khi thiết kế xong mẩu điểm danh, giáo viên yêu cầu sinh viên thực hiện việc điểm 

danh bằng cách click chọn nút Yes (nếu có đi học), sau đó lưu câu trả lời. 

Sau khi hoạt động điểm danh kết thúc (giáo viên tùy chỉnh việc điểm danh diễn ra trong 

vòng bao nhiêu phút là kết thúc), giáo viên có thể xem và kiểm tra danh sách sinh viên có đi 

học vào ngày 12/11/2019 (sinh viên chọn Yes) bằng cách click vào nút  

 View (số lượng) responses. 

46. Sao lưu dự phòng (Backup) 

Để thiết kế các nội dung giảng dạy cho một khóa học trực tuyến, giáo viên mất rất nhiều 

thời gian để xây dựng. Việc sao lưu các tài nguyên trên khóa học là rất cần thiết để giáo viên 

có thể lưu trữ khóa học. 

Ngoài ra, giáo viên có thể sử dụng file sao lưu để sao chép các tài nguyên và hoạt động 

của khóa học từ khóa học này cho khóa học khác. 

Các bước tạo bản sao lưu: 

- B1: Chọn Backup (Sao lưu) trong khối Administration. 
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- B2: Trang Course backup (Sao lưu khóa học) như hình, liệt kê tất cả các modules và 

hoạt động trong khóa học. Chọn những hoạt động muốn sao lưu và có thể bao gồm cả dữ liệu 

người dùng bằng cách chọn vào liên kết Include all/none (Bao gồm tất cả hoặc không) ở phía 

trên của trang hoặc chọn ô đánh dấu cạnh mỗi module hoặc tên của hoạt động. Dữ liệu người 

dùng bao gồm tất cả các tập tin học viên, các bài làm, bài viết ở diễn đàn, các từ trong từ điển… 

- B3: Chọn những tùy chọn sao lưu sau: 

  Meta course (Siêu khóa học): Nếu là một khóa học meta, thì tùy chọn này sẽ để 

dành phần thiết lập trong khóa học phục hồi. 

 Users: Bản sao lưu này sẽ lưu lại tài khoản người dùng trong khóa học. Nếu giáo 

viên chọn là none, thì sẽ không lưu dữ liệu người dùng của khóa học. 

 Logs (Nhật ký): Sao lưu tất cả nhật ký của các hoạt động. 

 User files (File của người dùng): Sao lưu lại tất cả những bài tập của học viên cũng 

như các file tải lên. 

 Course files (Tập tin khóa học): Sao lưu tất cả các tập tin trong File Area của khóa 

học. 

- B4: Khi giáo viên đã chọn xong các tùy chọn, chọn nút Next để bắt đầu quá trình sao 

lưu. 

- B5: Trên trang tiếp theo, giáo viên có thể xem trước những tập tin và dữ liệu mà Smart 

Elearning sẽ sao lưu và nếu muốn thì có thể thay đổi tên của bộ sao lưu so với mặc định backup 

- COURSESHORTNAME-DATE-TIME.zip. 

Lưu ý: Nếu giáo viên muốn thay đổi những gì đã làm thì có thể dùng nút Back của trình 

duyệt để trở lại trang trước 
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- B6: Chọn nút Next, chọn tiếp nút Perfrom backup. 

- B7: Trên trang tiếp theo, quá trình sao lưu sẽ hiển thị cùng với thông báo nếu thành 

công. Giáo viên sẽ thấy dòng thông báo Backup complete successfully (Sao lưu hoàn tất) ở 

phía dưới của trang. Chọn nút Continue. 

- B8: Sau đó giáo viên có thể lấy dữ liệu sao lưu ở vùng file của khóa học. Chọn tên file 

sao lưu để tải xuống máy tính. 
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Lưu ý: Một số trình duyệt hoặc hệ điều hành sẽ tự động giải nén tập tin zip. Nếu trình 

duyệt hoặc hệ điều hành đã giải nén bản lưu trữ, giáo viên nên xóa tập tin đã giải nén. Nếu giáo 

viên cần phải tải lên một file sao lưu để phục hồi hoặc sao chép một khóa học, giáo viên phải 

dùng tập tin lưu trữ zip. 

47. Phục hồi và lưu trữ các khóa học (Restore) 

File sao lưu có thể được phục hồi để tạo ra một khóa học mới hoặc sao chép các hoạt 

động vào một khóa học có sẵn. 

Lưu ý: Giáo viên chỉ cần được cho phép phục hồi một khóa học nếu giáo viên được cho 

quyền tương ứng ở phạm vi phân loại khóa học hoặc ở mức độ Site. Liên hệ với người quản trị 

hệ thống nếu cần thiết. 

Các bước phục hồi một khóa học: 

- B1: Có thể tải một file sao lưu Zip lên vùng tập tin của khóa học hoặc chọn Restore 

(Phục hồi) ở khối Administration để vào thư mục dữ liệu lưu trữ như hình 

- B2: Chọn liên kết Restore tương ứng với file mà giáo viên muốn phục hồi. 

- B3: Trong trang tiếp theo, chọn nút Yes trong hộp hội thoại Do you want to continue? 

(Bạn có muốn tiếp tục?) để bắt đầu quá trình phục hồi. 

- B4: Chọn nút Continue ở phần dưới của trang tiếp theo, liệt kê chi tiết của dữ liệu dự 

phòng. 

- B5: Ở trang tiếp theo, như hình, có thể chọn khóa học đã có để thêm dữ liệu hoặc xóa 

nó. 
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48. Nhập dữ liệu (Import) 

Cách nhập dữ liệu từ 1 khoá học đã được thiết kế đầy đủ sang 1 khoá học mới (rổng), 

cách làm như sau: 

Bước 1: Copy mã khoá học (khoá này đã được thiết kế các hoạt động dạy học hoàn chỉnh) 

Bước 2: Truy cập vào khoá học mới (chưa có thiết kế hoạt động dạy), click vào cửa sổ 

Khu vực quản trị (Administration), chọn Nhập dữ liệu (Import). 
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Bước 3: Tại cửa sổ tìm kiếm khoá học chứa dữ liệu nguồn, giáng viên dán mã khoá học 

nguồn vào cửa sổ tìm kiếm, click tìm kiếm. 

 Bước 4: Click chọn mã khoá học nguồn, click nút Tiếp tục, sau đó tuỳ chọn hoặc click 

nút Nhảy đến bước cuối cùng để hoàn thành thao tác nhập dữ liệu. 

Bước 5: Click nút tiếp tục, để quay về khoá học, tại đây giảng viên sẽ thấy khoá học đã được 

nhập dữ liệu đầy đủ, giảng viên có thể tuỳ chỉnh lại1 số hoạt động dạy có cài đặt thời gian để 

phù hợp hơn. 
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49. Đổi vai trò  

Giảng viên có thể đổi vai trò thành học viên( student) hoặc khách vãng lai (Guest) hoặc 

Giáo viên trợ giảng (non- editing teacher), cách làm như sau: 

Click chọn Thư mục người dùng (User menu), chọn Switch role to, chọn vai trò cần 

chuyển đổi. 

 

 

  

 

  

Muốn quay về đúng vai trò của giảng viên thì thực hiện như sau: Click chọn Thư mục 

người dùng (User menu), chọn return to my normal role. 
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50. Báo cáo 

 Smart Elearning cung cấp cho giáo viên chi tiết về nhật ký và thông báo của thành viên 

trong các hoạt động của khóa học. 

Các bước để truy cập vào báo cáo của khóa học: 

B1: Chọn Report (Báo cáo) trong khối Administration. 

B2: Trên trang báo cáo, chọn những thông tin sau: 

 Logs: Chọn kết hợp bất kỳ học viên, ngày, hoạt động và các hành động của học 

viên sau đó chọn nút Get these logs.  

Giáo viên có thể thấy trang mà học viên đã truy cập vào, ngày, giờ mà học viên đó 

truy cập, địa chỉ IP của học viên, hành động của học viên (xem, thêm, sửa, xóa). 

Giáo viên có thể chọn để hiển thị nhật ký trên một trang hoặc có thể tải xuống ở dạng 

ODS, văn bản, hoặc ở định dạng Excel. 

Lưu ý: Trang nhật ký bao gồm các đường liên kết để giáo viên có thể truy cập vào hồ 

sơ của trang học viên hoặc trang tương ứng mà học viên đã xem. Đường liên kết địa chỉ IP 

cung cấp phỏng đoán về nơi ở của học viên. 

 Current activity (Hoạt động hiện thời): Liên kết Live logs from the past hours 

giữa trang báo cáo mở ra môt cửa sổ liệt kê tất cả hoạt động của khóa học trong một vài giờ 

trước. 

 Course Particitpants (Báo cáo người tham gia): để tạo ra một báo cáo người 

tham gia: 

. Chọn một module hoạt động, khoảng thời gian muốn xem, nếu chỉ muốn xem báo 

cáo hoạt động của học viên và chỉ những tương tác bình thường (như: xem, đăng bài, ….) 

thì chọn nút Go. 

. Một danh sách tất cả các trường hợp của các module đã được chọn trong khóa học 

sẽ được sinh ra. Chọn một rồi sau đó chọn nút Go. 

Thống kê: Nếu người quản trị hệ thống đã bật chức năng thống kê thì giáo viên có thể 

lấy được thông tin chi tiết từ bản báo cáo tóm tắt ở menu thống kê. 

51. THÔNG ĐIỆP (MESSAGING) 

Trong thẻ Profile thuộc trang quản lý cá nhân, Người dùng có thể sử dụng công cụ 

Messaging để gửi tin nhắn cho cá nhân khác bằng cách chọn Messages (Tin nhắn) để mở ra 

cửa sổ của trang thông điệp cá nhân 
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Các bước gửi một thông điệp: 

B1: Mở cửa sổ trang thông điệp cá nhân, bằng cách sử dụng nút Messages trong thẻ 

Profile thuộc trang quản lý cá nhân hoặc sử dụng liên kết Messages trong khối cùng tên. 

B2: Trên cửa sổ trang thông điệp cá nhân, chọn vào thẻ Search để tìm người muốn gửi 

thông điệp. Sau đó gõ tên cần tìm vào ô Name, nhấn nút Search, Smart Elearning sẽ hiển thị 

danh sách những người có tên phù hợp với yêu cầu tìm kiếm. 

B3: Chọn người cần gửi thông điệp bằng cách chọn tên của người đó. Một cửa sổ mới sẽ 

xuất hiện và con trỏ đang đứng trong ô dùng để gõ thông điệp. Gõ nội dung vào 

này, sau đó chọn nút Send message (Gửi thông điệp), bản sao của nội dung vừa gõ sẽ xuất hiện 

ở phần phía trên của ô gõ nội dung kèm theo tên của người dùng và thời gian thực hiện. 

Đọc và trả lời Thông điệp 

Khi có một thông điệp được gửi đến, cửa sổ thông điệp cá nhân sẽ hiện ra. Trên khối 

Messages sẽ hiển thị tên của người đã gửi kèm theo một liên kết để xem thông điệp đó. Nếu 

chọn nhận thông điệp qua email (xem phần thiết lập thông điệp cá nhân), một bản sao của thông 

điệp đó sẽ được gửi đến email của người dùng sau khoảng thời gian mà người dùng đã thiết lập 

nếu ngay lúc đó người dùng không đăng nhập vào khóa học. 

Sau khi đọc thông điệp gửi đến, người dùng có thể viết trả lời và chọn nút Send Messages. 

Ví dụ :Giảng viên có thể nhắn tin với học viên bằng cách sử dụng Messages (Tin nhắn) 

bằng cách: 

Bước 1: Chọn biểu tượng tin nhắn. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Chọn một thành viên muốn gửi tin nhắn để nhập nội dung và gửi 
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